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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CNC CÔNG NGHIỆP
BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Số đơn vị học trình: 2 ĐVHT ( 60 tiết thực hành)
 (Áp dụng từ khóa 2006)

I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Thực tập CNC Công nghiệp dành cho sinh viên hệ Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Học phần này phải được tổ chức giảng dạy và học tập sau khi sinh viên đã học xong các học phần lý thuyết cơ sở như Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Vật liệu học v.v... và các học phần chuyên ngành như Máy cắt kim loại, Nguyên lý cắt gọt kim loại, Đồ gá, Công nghệ chế tạo máy, Nguyên lý-Chi tiết máy, Công nghệ CNC, Công nghệ CAD/CAM, các học phần, thực tập Nhập môn cơ khí, thực tập Tiện, Phay và  thực tập CAD/CAM-CNC. Học phần này được bố trí giảng dạy vào học kỳ cuối, chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.


2. Mục tiêu

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng lập trình tự động các chi tiết 2D, 3D, xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện Mascut AC-1840, máy phay Baron Max VM20, vận hành gia công cắt gọt một số các chi tiết với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, về vị trí tương quan cấp 3 đến cấp 1, độ nhẵn bóng bề mặt từ Rz0.4 đến Rz0.05 
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN BÀI TẬP
	Số tiết

	Bài 01
	Nội qui xưởng thực tập
	6

	Bài 02
	Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy tiện Mascut AC-1840
	6


	Bài 03
	Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy tiện Mascut AC-1840
	6

	Bài 04
	Gia công chi tiết trên máy tiện Mascut AC-1840
	12

	Bài 05
	Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy phay Baron-Max VM20
	6

	Bài 06
	Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy phay Baron-Max VM20
	6

	Bài 07
	Lập trình tự động chi tiết 2D, 3D 
	6

	Bài 08
	Gia công chi tiết trên máy phay Baron-Max VM20
	12

	TỔNG CỘNG
	60 


III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Bài 01. NỘI QUI XƯỞNG THỰC TẬP 
Mục tiêu
Thực hiện được các điều trong nội qui xưởng thực tập
A. LÝ THUYẾT

Nội qui xưởng thực tập 

B. THỰC HÀNH

Thực hiện các điều trong nội qui xưởng thực tập
Bài 02. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN MASCUT AC-1840
Mục tiêu
Trình bày được đặc tính kỹ thuật của máy tiện Mascut AC-1840

Trình bày được chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện Mascut AC-1840
Vận hành được máy tiện Mascut AC-1840
A. LÝ THUYẾT

I. Đặc tính kỹ thuật  của máy tiện Mascut AC-1840
II. Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện Mascut AC-1840


1. Các phím nhập dữ liệu


2. Các phím điều khiển máy
B. THỰC HÀNH

Vận hành máy tiện Mascut AC-1840
Bài 03. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN MASCUT AC-1840
Mục tiêu


Xác định được hệ trục tọa độ trên máy tiện Mascut AC-1840
Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Z  cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí

Vận hành được máy tiện Mascut AC-1840
A. LÝ THUYẾT

I. Thao tác vận hành máy 

1. Trả về điểm tham chiếu


2. Dịch chuyển băng máy 


3. Nhập dữ liệu ở chế độ MDI

4. Chạy tự động ở chế độ MDI

5. Biên soạn chương trình


6. Chạy tự động ở chế độ AUTO

7. Chạy tự động ở chế độ DNC
II. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện Mascut AC-1840


1. Xác định chuẩn chi tiết

2. Xác định chuẩn dao

B. THỰC HÀNH

1.
Gá dao, phôi lên máy

2.
Kiểm tra hệ thống công nghệ máy, dao, đồ gá, chi tiết gia công 

3.
Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo phương X, Z cho các loại dao 

4.
Nhập dữ liệu chi tiết, dao vào máy

Bài 04. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN MASCUT AC-1840
Mục tiêu
Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Z  cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí

Gia công được chi tiết trên máy tiện Mascut AC-1840 đạt các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ. 

A. LÝ THUYẾT

Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện Mascut AC-1840
B. THỰC HÀNH

1.
Gá dao, phôi lên máy

2.
Kiểm tra hệ thống công nghệ máy, dao, đồ gá, chi tiết gia công 

3.
Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo phương X, Z cho các loại dao 

4.
Nhập dữ liệu chi tiết, dao vào máy

5. Gia công chi tiết trên máy tiện Mascut AC-1840
Bài 05. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY BARON-MAX VM20
Mục tiêu

Trình bày được đặc tính kỹ thuật của máy phay Baron – Max VM20
Trình bày được chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay Baron – Max VM20

Vận hành được máy phay Baron – Max VM20
A. LÝ THUYẾT

I. Đặc tính kỹ thuật  của máy phay Baron – Max VM20
II. Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay Baron – Max VM20

1. Các phím nhập dữ liệu


2. Các phím điều khiển máy
B. THỰC HÀNH

Vận hành máy phay Baron – Max VM20
Bài 06.  XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY PHAY BARON MAX VM20
Mục tiêu

Xác định được hệ trục tọa độ trên máy phay Baron – Max VM20
Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Y, Z  cho các loại dao và nhập được vào máy đúng vị trí

Vận hành được máy phay Baron – Max VM20
A. LÝ THUYẾT

I. Thao tác vận hành máy 


1. Trả về điểm tham chiếu


2. Dịch chuyển băng máy 


3. Nhập dữ liệu ở chế độ MDI


4. Chạy tự động ở chế độ MDI


5. Biên soạn chương trình


6. Chạy tự động ở chế độ AUTO


7. Chạy tự động ở chế độ DNC
II. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay Baron – Max VM20


1. Xác định chuẩn chi tiết

2. Xác định chuẩn dao

B. THỰC HÀNH

1.
Gá dao, phôi lên máy

2.
Kiểm tra hệ thống công nghệ máy, dao, đồ gá, chi tiết gia công 

3.
Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo phương X, Y, Z cho các loại dao 

4.
Nhập dữ liệu chi tiết, dao vào máy
Bài 07. LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG CHI TIẾT 2D, 3D
Mục tiêu



Lập trình được chương trình gia công các chi tiết 2D, 3D
A. LÝ THUYẾT

1.Ý nghĩa các lệnh trong bộ điều khiển Win-Sinumerik - 840D, Win-Fanuc 21
2. Ứng dụng phần mềm CAD/CAM, lập trình gia công
B. THỰC HÀNH

Mô phỏng chương trình gia công các chi tiết 2D, 3D trên máy vi tính

Bài 08. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY BARON-MAX VM20
Mục tiêu
Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X,Y, Z  cho các loại dao và nhập được vào máy đúng vị trí

Gia công được các chi tiết 2D, 3D trên máy phay CNC Baron-Max VM20 

A. LÝ THUYẾT

Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay Baron-MaxVM 20
B. THỰC HÀNH

1.
Gá dao, phôi lên máy

2.
Kiểm tra hệ thống công nghệ máy, dao, đồ gá, chi tiết gia công 

3.
Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo phương X, Z cho các loại dao 

4.
Nhập dữ liệu chi tiết, dao vào máy

5. Gia công chi tiết trên máy tiện Mascut AC-1840
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình thực hành CNC CN được xây dựng với sĩ số lớp khoảng 25 sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể cho sinh viên làm các sản phẩm khác nhau nhưng không được thay đổi nội dung và trình tự của bài tập, có thể chia nhóm khi gia công chi tiết trên máy.
Sinh viên học theo tài liệu giảng dạy chính và nghiên cứu thêm tài liệu tham khảo.

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Thực hành CNC CN của Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Trần văn Địch. Công nghệ trên máy CNC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội, 2000.
2. Tạ Duy Liêm. Máy công cụ CNC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 1999.

3. Trường Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Gia công CNC. NXB Lao Động - Xã hội.

4. Trung tâm VIỆT - ĐỨC, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật. Công nghệ CNC.
5. EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Milling.

6. EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC 21 MB.
    Tp. HCM, ngày  12  tháng 11 năm 200 


Tp. HCM, ngày    tháng   năm 200
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